
 
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I 

ĐỀ 2 

Phần I. Trắc nghiệm khách quan 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Chữ số 4 trong số 945 có giá trị là bao nhiêu? 

A. 4      B. 40      

C. 400      D. 940 

Câu 2. Giá trị của biểu thức (215 + 30): 5 là bao nhiêu? 

A. 49      B. 59      

C. 69     D. 79 

Câu 3.Trên một đĩa cân, người ta đặt 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa 

còn lại người ta đặt 4 quả táo thì cân thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng bao nhiêu 

gam? 

A.500g   B. 800g 

C. 600g   D. 700g 

Câu 4. 8m 9cm = ….cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào? 

A. 98      B. 980      

C. 809    D. 8090 

Câu 5. Hình bên có bao nhiêu góc vuông? 

 
A. 1    B. 2    

C. 3   D. 4 



 

Câu 6. Tuổi mẹ là 36 tuổi, tuổi con bằng 
1

4
 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi? 

A. 6 tuổi     B. 7 tuổi      

C. 8 tuổi D. 9 tuổi 

Phần II. Tự luận  

Bài 1.  Đặt tính rồi tính 

487 + 204                        660 – 251                   124 x 3                     847: 7 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

Bài 2.  Tìm x 

a. x + 86 = 768                                             b. 570 : x = 5 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

Bài 3.  Bao thứ nhất đựng 175 kg gạo, bao thứ hai đựng được gấp 5 lần bao thứ 

nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 2 

Phần I. Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B A B C C D 

Phần II. Tự luận  

Bài 1.  Đặt tính rồi tính 

487 + 204 = 691                         

660 – 251 = 409                    

124 x 3 = 372                     

847: 7 = 121 

Bài 2.  Tìm x 

a. x + 86 = 768; x = 682                                             b. 570 : x = 5; x = 114 

Bài 3.  Bao thứ nhất đựng 175 kg gạo, bao thứ hai đựng được gấp 5 lần bao thứ 

nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

Bài giải 

Bao thứ hai đựng được số ki – lô – gam gạo là: 

175 x 5 = 875 (kg) 

Cả hai bao đựng được số ki – lô – gam gạo là: 

175 + 875 = 1050 (kg) 

Đáp số: 1050 kg 

 

 



 
 


